
                   THUẾ TỈNH NINH BÌNH 
   

 THUẾ CƠ SỞ 1 TỈNH NINH BÌNH 
   

DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ NỢ TIỀN THUẾ VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC 

THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

 

STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ kinh doanh 
  Số thuế còn nợ 

đến 31/08/2025  

    TỔNG CỘNG   73.405.696.443 

1 2700105273 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NAM 

HOA 

Thôn Văn Lâm, Phường Nam Hoa 

Lư, Ninh Bình 
7.501.564 

2 2700231510 
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI 

SÔNG CHANH 

Thôn Tụ An, Phường Tây Hoa 

Lư, Ninh Bình 
5.610.120.078 

3 2700277226 CÔNG TY TNHH AN LỘC 
Thôn Văn Lâm, Phường Nam Hoa 

Lư, Ninh Bình 
417.391.456 

4 2700260039 CÔNG TY TNHH 27/7 TP NINH BÌNH 
Đường 12C, Phường Tây Hoa Lư, 

Ninh Bình 
1.536.050.784 

5 2700279752 CÔNG TY TNHH TIẾN ĐẠT 
Số nhà 466 , đường Nguyễn Huệ, 

Phường Nam Hoa Lư, Ninh Bình 
1.994.094.473 

6 2700280042 Công Ty TNHH Nam Thoa 
Số nhà 40, đường 3, phố Nam 

Sơn,, Phường Hoa Lư, Ninh Bình 
13.411.391 

7 2700285393 Công ty TNHH Hà Việt 
Số nhà 19, phố Khánh Trung, 

Phường Hoa Lư, Ninh Bình 
22.387.550 

8 2700300193 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  ĐỨC 

TUẤN 

Thôn Văn Lâm, Phường Nam Hoa 

Lư, Ninh Bình 
6.070.291 



9 2700338542 CÔNG TY TNHH TUẤN LẬP AUDIO 
Số 47, phố Phúc Thái, Phường 

Hoa Lư, Ninh Bình 
119.591.611 

10 2700343736 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

PHỦ THUẬN THIÊN 

Thôn Bích Sơn, Xã Gia Vân, 

Huyện Gia Viễn(Hết HL), Ninh 

Bình 

807.469.602 

11 2700349375 
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THƯƠNG 

MẠI ANH ĐỨC 

Thôn Triều, Phường Đông Hoa 

Lư, Ninh Bình 
130.530.003 

12 2700357665 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

XÂY DỰNG THƯỞNG HẬU 

Số 229, Đường Trần Hưng Đạo, 

Phố Bình Hoà, Phường Hoa Lư, 

Ninh Bình 

42.953.613 

13 0102961997 
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ MIỀN 

TÂY ASEAN (I) 

Thôn Quỳnh Phong 3, Phường 

Tây Hoa Lư, Ninh Bình 
14.504.736 

14 2700373307 

CÔNG TY TNHH THỤY THÀNH 

(CHUYỂN ĐỔI TỪ DOANH NGHIỆP 

TƯ NHÂN THỤY THÀNH, ĐĂNG KÝ 

LẦN ĐẦU NGÀY 20/05/2 

Thôn Dưỡng Thượng, Phường 

Nam Hoa Lư, Ninh Bình 
570.653.424 

15 2700415268 CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ TIẾN PHÁT 
Số nhà 323, Phố Hàn Thuyên, 

Phường Hoa Lư, Ninh Bình 
11.341.517.881 

16 2700501365 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐÁ MỸ 

NGHỆ VIỆT HOÀNG 

Thôn Tân Dưỡng 1, Phường Nam 

Hoa Lư, Ninh Bình 
193.156.527 

17 2700528536 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  ĐÁ MỸ 

NGHỆ PHÁT ĐẠT 

Hộ gia đình anh: Trần Công Kiên, 

Thôn Thượng, Phường Nam Hoa 

Lư, Ninh Bình 

1.223.270.550 

18 2700546782 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

MINH PHÁT 

Số nhà 218, đường Tây Thành, 

Phường Hoa Lư, Ninh Bình 
49.849.623 



19 2700556639 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

HÒA MỸ 

Phố Tân Mỹ, Phường Hoa Lư, 

Ninh Bình 
12.065.680 

20 2700554399 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

BÌNH KHANH 

Thôn Tam Kỳ, Phường Tây Hoa 

Lư, Ninh Bình 
16.402.267 

21 2700555988 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NAM 

KHÁNH 

Đường Tân An, phố Bắc Thành, 

Khu đô thị mới Tân An, Phường 

Hoa Lư, Ninh Bình 

5.088.897 

22 
2700112827-

002 

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

DƯƠNG GIANG- NHÀ MÁY KÍNH 

NỔI TRÀNG AN 

Lô C5, khu công nghiệp Ninh 

Phúc, Phường Đông Hoa Lư, Ninh 

Bình 

2.979.130.697 

23 
2700278886-

004 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM NINH BÌNH HIỆU 

THUỐC HUYỆN HOA LƯ 

Đường 1A- Phố mỹ lộ, Phường 

Hoa Lư, Ninh Bình 
39.089.733 

24 2700567077 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ  VÀ XÂY 

DỰNG THANH TÙNG 

Phố Thiên Sơn, Phường Hoa Lư, 

Ninh Bình 
167.320.723 

25 2700568377 DNTN HUY HOÀN 
Thôn Xuân Thành, xã Ninh Vân, 

Phường Nam Hoa Lư, Ninh Bình 
676.478.763 

26 2700578583 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI HÀ HOÀNG LONG 

Phố Phú Sơn, Phường Hoa Lư, 

Ninh Bình 
28.811.229 

27 2700600327 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 

TRIỂN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG 

SDT 

Thôn Ngoại, Phường Hoa Lư, 

Ninh Bình 
50.195.255 

28 2700608968 
CÔNG TY TNHH MTV HẢI LONG 

NINH BÌNH 

Km 7, phố Cầu Huyện, Phường 

Hoa Lư, Ninh Bình 
173.211.033 



29 2700614802 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CƠ KHÍ 

VÀ XÂY DỰNG TUẤN MINH 

Đường 10, Phường Đông Hoa Lư, 

Ninh Bình 
22.559.986 

30 2700624695 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY 

DỰNG THÁI BÌNH DƯƠNG NINH 

BÌNH 

Số nhà 37, ngõ 360, đường Ngô 

Gia Tự, phố Ngô Quyền, Phường 

Hoa Lư, Ninh Bình 

50.493.821 

31 2700630829 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI HÀ THÀNH NINH 

BÌNH 

Số 16, Ngõ 548, Đường Ngô Gia 

Tự, Phố Chu Văn An, Phường 

Hoa Lư, Ninh Bình 

1.738.410.315 

32 2700649749 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

YÊN KHÁNH AN 

Xóm Bùi, Phường Đông Hoa Lư, 

Ninh Bình 
796.138.034 

33 2700676781 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ TUẤN THANH NB 

SN 2, Ngõ 44, Đường Đinh Tất 

Miễn, Phường Hoa Lư, Ninh Bình 
193.939.718 

34 2700708458 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐÁ MỸ 

NGHỆ HỌC GIÁP 

Thôn Thượng, Phường Nam Hoa 

Lư, Ninh Bình 
205.602.305 

35 2700711958 
DOANH NGHIỆP TN CHẾ TÁC ĐÁ 

MỸ NGHỆ XUÂN TRƯỜNG 

Nhà ông Nguyễn Văn Lượng, 

Làng nghề thôn Xuân Vũ, Phường 

Nam Hoa Lư, Ninh Bình 

308.054.606 

36 2700714490 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 

TRIỂN HƯNG THỊNH PHÁT NINH 

BÌNH 

SN21, Phố Đẩu Long, Phường 

Hoa Lư, Ninh Bình 
44.430.432 

37 2700714797 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XUẤT 

NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI GIA 

VŨ 

Thôn Quỳnh Phong 3, Phường 

Tây Hoa Lư, Ninh Bình 
10.918.850 



38 2700717117 

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN ĐẠT 

PHÁT 

Số 06, đường Hai Bà Trưng, phố 

Trại Lộc, Phường Hoa Lư, Ninh 

Bình 

55.174.120 

39 2700719668 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VẬN TẢI VÀ DU LỊCH QUỲNH ANH 

SN 579, phố Mía Đông, Phường 

Hoa Lư, Ninh Bình 
11.920.470 

40 2700782532 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG MỸ 

THUẬT VIỆT NAM 

Thôn Xuân Thành, Phường Nam 

Hoa Lư, Ninh Bình 
623.293.896 

41 2700788421 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC 

THỊNH 

SN 21, ngõ 202, phố Đẩu Long, 

Phường Hoa Lư, Ninh Bình 
3.003.800 

42 2700789834 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI AN LỘC PHÚC 

Số 18, đường Phạm Văn Nghị, 

ngõ 70, phố 4, Phường Hoa Lư, 

Ninh Bình 

52.636.516 

43 2700792280 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÂN 

GIANG 

Phố Vân Giang, Phường Nam Hoa 

Lư, Ninh Bình 
268.951.527 

44 2700793245 
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG THIÊN 

LINH 

Số 23, Ngõ 105, Đường Nguyễn 

Huệ, Phố ngô Quyền, Phường Hoa 

Lư, Ninh Bình 

49.280.550 

45 2700819743 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI XUÂN CƯỜNG 

Số nhà 14, Ngõ 620, Phố Tương 

Lai, Phường Nam Hoa Lư, Ninh 

Bình 

399.089.998 

46 2700822672 
CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN 

NEW SUN MEDIA 

Thôn Đông Thành, Phường Tây 

Hoa Lư, Ninh Bình 
17.468.720 



47 2700824895 
CÔNG TY TNHH ĐỨC TRỌNG NINH 

BÌNH 

số 13, ngõ 41, đường Xuân Thành, 

Phường Hoa Lư, Ninh Bình 
5.425.606 

48 2700843312 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY 

DỰNG CƯỜNG LÂM 

SN 9, Ngõ 810, đường Trần Hưng 

Đạo, Phố Phúc Tân, Phường Hoa 

Lư, Ninh Bình 

2.274.423 

49 2700846271 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH 

ĐẠT 

Đường 10, Thôn Đoài Hạ, Phường 

Đông Hoa Lư, Ninh Bình 
17.305.914 

50 2700849191 
CÔNG TY TNHH ĐÁ MỸ THUẬT 

NGỌC MINH 

Thôn Dưỡng Thượng, Phường 

Nam Hoa Lư, Ninh Bình 
364.861.583 

51 2700849360 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH 

DOANH THƯƠNG MẠI LÊ GIA 

SN 26, Ngõ 38, Đường Cống 

Lọng, Phố Chu Văn An, Phường 

Hoa Lư, Ninh Bình 

11.505.263 

52 2700867112 
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU ĐÁ MỸ NGHỆ ANH KHOA 

11, đường 2, ngõ 2, phố Tân 

Thịnh, Phường Hoa Lư, Ninh 

Bình 

57.042.400 

53 2700867948 
CÔNG TY TNHH ĐÁ MỸ NGHỆ 

TIẾN MẠNH 

Thôn Xuân Thành, Phường Nam 

Hoa Lư, Ninh Bình 
171.367.339 

54 2700869430 
CÔNG TY TNHH KHẮC DẤU VĨNH 

ÁI 

Số 147, Đường Lý Tự Trọng, Phố 

Phúc Thiện, Phường Hoa Lư, 

Ninh Bình 

45.288.264 

55 2700869543 
CÔNG TY TNHH TIẾN ĐẠT NINH 

BÌNH 

Số 25, Ngõ 104, Phố Tân Thịnh, 

Phường Hoa Lư, Ninh Bình 
3.539.291 

56 2700870919 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI THÀNH THỨC 

SN 189 đường Xuân Thành, phố 

Đẩu Long, Phường Hoa Lư, Ninh 

Bình 

4.284.847 



57 2700872391 
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ 

XÂY DỰNG KIẾN TRÚC TKA 

Thôn Đồng Quan, Phường Nam 

Hoa Lư, Ninh Bình 
161.029.780 

58 2700874705 

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH SINH 

THÁI THÀNH TUẤN 

Đội 1, Thôn Văn Lâm, Phường 

Nam Hoa Lư, Ninh Bình 
8.178.800 

59 2700874857 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ KỸ THUẬT DUHISU 

Số 08/144, đường Lương Văn 

Tụy, phố Tân Thịnh, Phường Hoa 

Lư, Ninh Bình 

2.957.156 

60 2700875716 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ TUẤN TÚ NB 

Số 258, Đường Xuân Thành, 

Phường Hoa Lư, Ninh Bình 
89.738.266 

61 2700877248 
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY 

DỰNG VIỆT HƯNG THỊNH 

Số 03, nghách 6/148, đường Xuân 

Thành, Phường Hoa Lư, Ninh 

Bình 

2.288.487 

62 2700877287 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

PHÁT TRIỂN CAO MIÊN 

só 11, đường 2, ngõ 2, phố Tân 

Thịnh, Phường Hoa Lư, Ninh 

Bình 

2.238.200 

63 2700878900 
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG 

MẠI NAM HÀ 

Số 23, Đường Thành An, Phường 

Hoa Lư, Ninh Bình 
10.069.697 

64 2700879968 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH GIA 

LONG 

Số nhà 267, Đường Đinh Tiên 

Hoàng, Phố Bình Yên, Phường 

Hoa Lư, Ninh Bình 

16.213.087 

65 2700885993 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI HÀ VŨ CHUNG 

SN 13, ngõ 41, phố Trung Nhì, 

đường Xuân Thành, Phường Hoa 

Lư, Ninh Bình 

2.201.784 



66 2700886468 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP ETP VIỆT 

NAM 

Số nhà 25, Ngõ 61, Đường Xuân 

Thành, Phố Trung Nhì, Phường 

Hoa Lư, Ninh Bình 

5.324.925 

67 2700887084 
CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN VÀ DU 

LỊCH NINH BÌNH 

13, ngõ 41, phố Trung Nhì, đường 

Xuân Thành, Phường Hoa Lư, 

Ninh Bình 

38.719.991 

68 2700887398 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THỦY NB 

Số 285, đường Đinh Tiên Hoàng, 

phố Bình Yên, Phường Hoa Lư, 

Ninh Bình 

696.857.299 

69 2700887454 
CÔNG TY TNHH AUTO PART 

QUANG LÊ 

Số 08/48/77, đường Trần Hưng 

Đạo, Phường Hoa Lư, Ninh Bình 
33.277.882 

70 2700889356 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI 

HOÀNG HIỆP NB 

Số 218, đường Tây Thành, 

Phường Hoa Lư, Ninh Bình 
3.980.459 

71 2700890312 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG 

TRÌNH DÂN DỤNG KIM MAI 

SN 218, đường Tây Thành, 

Phường Hoa Lư, Ninh Bình 
25.010.841 

72 2700891796 
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT Ô TÔ 

CAO CẤP MAI HOA 

SN 03, ngõ 148, nghách 6/148, 

đường Xuân Thành, Phường Hoa 

Lư, Ninh Bình 

40.667.959 

73 2700891813 
CÔNG TY TNHH KINH DOANH 

TỔNG HỢP VŨ THÊM 

Số 08/48/77, đường Trần Hưng 

Đạo, Phường Hoa Lư, Ninh Bình 
29.307.523 

74 2700891789 
CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM 

THÔNG MINH TIẾN DŨNG 

SN 3, nghách 6/148, ngõ 148, 

đường Xuân Thành, Phường Hoa 

Lư, Ninh Bình 

4.259.408 

75 2700892831 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DV 

BẢO AN 

Ngõ 55, Đường Thành Công, 

Phường Hoa Lư, Ninh Bình 
3.546.270 



76 2700893049 

CÔNG TY TNHH CUNG CẤP 

NGUYÊN LIỆU PHỤ LIỆU DA GIÀY 

LÊ HƯƠNG 

Số 08/48/77, đường Trần Hưng 

Đạo, Phường Hoa Lư, Ninh Bình 
17.390.888 

77 2700897822 
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU 

LAO ĐỘNG ANH VINH GROUP 

Số 21, Phố Hợp Thiện, Đường 

Trần Quang Khải, Phường Nam 

Hoa Lư, Ninh Bình 

43.515.575 

78 2700898336 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI MINH NHẬT NINH 

BÌNH 

Số 03, Ngõ 249, Đường Phạm 

Thận Duật, Phố Phương Đình, 

Phường Nam Hoa Lư, Ninh Bình 

34.498.469 

79 2700900377 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÀNG 

TAM CỐC 

Thôn Văn Lâm, Phường Nam Hoa 

Lư, Ninh Bình 
207.980.957 

80 2700902920 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐẠI TRÍ 

Số 718, Đường Nguyễn Công Trứ, 

Phường Nam Hoa Lư, Ninh Bình 
37.739.562 

81 2700904364 
CÔNG TY CP  CƠ KHÍ CHẾ TẠO 

CNC 

Khu công nghiệp khánh Phú, 

Phường Đông Hoa Lư, Ninh Bình 
284.600.461 

82 2700907005 
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN 

TRÚC NỘI THẤT NHÀ ĐẸP 

Số 20, Đường Trương Định, Phố 

Nam Sơn, Phường Hoa Lư, Ninh 

Bình 

74.138.092 

83 2700908506 
CÔNG TY TNHH ĐÁ VIỆT ANH 

QUÂN 

Đường 477, Thôn Vũ Xá, Phường 

Nam Hoa Lư, Ninh Bình 
123.864.287 

84 2700909323 
CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU 

NINH SƠN 

Số 276, Đường Phạm Thận Duật, 

Phố Thiện Tân, Phường Nam Hoa 

Lư, Ninh Bình 

3.500.000 

85 2700910350 
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ CÁT LƯỢNG 

Đội 4, Côi Khê, Phường Nam Hoa 

Lư, Ninh Bình 
16.274.650 



86 2700910618 
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG 

HLT MEDIA 

SN1, ngõ 58, đường Nam Thành, 

Phố Phúc Tân, Phường Hoa Lư, 

Ninh Bình 

64.246.905 

87 2700912573 
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH 

Km4, đường 10, Phường Đông 

Hoa Lư, Ninh Bình 
25.269.794 

88 2700920045 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ 

THƯƠNG MẠI QUANG MINH HIẾU 

SN 58, đường Hùng Vương 2, phố 

Lê Lợi, Phường Hoa Lư, Ninh 

Bình 

48.162.148 

89 2700922483 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ HƯNG THỊNH NB 

Số 22, đường Hải Thượng Lãn 

Ông, Phường Hoa Lư, Ninh Bình 
247.032.414 

90 2700925188 
CÔNG TY TNHH ĐÁ MỸ NGHỆ VÀ 

XÂY DỰNG VIỆT LIÊN 

Thôn Tân Dưỡng 1, Phường Nam 

Hoa Lư, Ninh Bình 
107.423.977 

91 2700928975 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐÁ MỸ 

NGHỆ XUÂN TOÀN 

Thôn Phú Lăng, Phường Nam 

Hoa Lư, Ninh Bình 
46.621.515 

92 2700929760 
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ 

THƯƠNG MẠI MỸ HẠNH 

Số nhà 21, ngõ 202, phố Đẩu 

Long, Phường Hoa Lư, Ninh Bình 
3.562.908.458 

93 0109649522 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

QUẢNG CÁO & CÔNG NGHỆ LED 

OCEAN 

Số 150 Ngõ 60 Đường Lê Thái 

Tổ, Phường Hoa Lư, Ninh Bình 
434.112.376 

94 2700933929 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ 

VÀ THƯƠNG MẠI TÂN THÀNH NB 

Tầng 2, Số nhà 57, Ngõ 40, Phố 

Tân Thịnh, Phường Hoa Lư, Ninh 

Bình 

5.184.005 

95 2700937916 
CÔNG TY TNHH TM PHÁT TRIỂN 

MẠNH CƯỜNG 

Số 6,ngõ 850 phố Tân Khang, 

Phường Hoa Lư, Ninh Bình 
7.150.000 



96 
0108169428-

009 

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN KHOA 

HỌC AN TOÀN VIỆT NAM – CHI 

NHÁNH TẠI NINH BÌNH 

Số nhà 85 Nguyễn Thái Học, phố 

Nhật Tân, Phường Hoa Lư, Ninh 

Bình 

12.650.000 

97 2700944511 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP KHÔI 

NGUYÊN 

Xóm Chợ Dầu, Phường Đông Hoa 

Lư, Ninh Bình 
6.619.200 

98 2700945360 
CÔNG TY TNHH ĐÁ MỸ NGHỆ 

MINH MINH ĐỨC 

Nhà ông Hà Trọng Tiến, thôn 

Đồng Quan, Phường Nam Hoa 

Lư, Ninh Bình 

40.260.729 

99 2700945963 
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI HTN 

SN 46, đường Cống Long, phố 

Chu Văn An, Phường Hoa Lư, 

Ninh Bình 

26.323.882 

100 2700946773 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

ĐẦU TƯ TÂN THÀNH ĐẠT 

Thôn Đoài Hạ, Phường Đông Hoa 

Lư, Ninh Bình 
13.811.500 

101 2700947738 
CÔNG TY TNHH TM VÀ DỊCH VỤ 

MỘC HƯƠNG 

Số 38, đường Ngô Quyền, phố 4, 

Phường Hoa Lư, Ninh Bình 
146.517.239 

102 2700949478 
CÔNG TY TNHH MỸ NGHỆ 

NGUYỄN HIẾN 

Thôn Đồng Quan, Phường Nam 

Hoa Lư, Ninh Bình 
148.437.239 

103 2700949654 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MINH 

THIÊN 

Số 244, Đường Hải Thượng Lãn 

Ông, Phường Hoa Lư, Ninh Bình 
14.479.278 

104 2700950924 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG 

MẠI VẬN TẢI THỦY ANH TOẢN 

Xóm 8, Phường Tây Hoa Lư, 

Ninh Bình 
53.614.422 

105 2700952086 
CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG TÀI 

LỘC 

Thôn Trung Thanh, Phường Tây 

Hoa Lư, Ninh Bình 
333.326.373 



106 2700954679 
CÔNG TY TNHH ĐT XÂY DỰNG MỸ 

ANH 

Số nhà 21, ngõ 202, phố Đẩu 

Long, Phường Hoa Lư, Ninh Bình 
2.291.013.508 

107 2700954710 
CÔNG TY TNHH AN NINH NHẤT 

THÀNH VINH 

Số nhà 315, Đường Nguyễn Huệ, 

Phố Chu Văn An, Phường Hoa 

Lư, Ninh Bình 

147.165.272 

108 2700955351 
CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG 

HÒA KHÁNH 

Thôn Khoái Thượng, Phường 

Đông Hoa Lư, Ninh Bình 
81.478.737 

109 2700958458 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TÂN PHÁT 

ĐẠT 

Số nhà 12, Đường Đinh Tất Miễn, 

Phố Tân An, Phường Hoa Lư, 

Ninh Bình 

186.081.990 

110 2700959525 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ 

THƯƠNG MẠI THÀNH LINH 

Xóm Hòa Bình 3, đội 3, thôn Văn 

Lâm, Phường Nam Hoa Lư, Ninh 

Bình 

62.510.464 

111 2700960337 

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN 

QUÝ 

Tầng 2, số nhà 42, ngõ 2, đường 

Nam Bình, phố Đại Phong, 

Phường Hoa Lư, Ninh Bình 

686.121.989 

112 2700964500 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

XÂY LẮP LINH ĐAN 

Xóm 7, Phường Tây Hoa Lư, 

Ninh Bình 
23.797.248 

113 2700710048 
CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ XÂY 

DỰNG DÂN DỤNG DT 

Số nhà 5, Ngách 2, Ngõ 113, 

Đường Trần Phú, Phố Võ Thị Sáu, 

Phường Hoa Lư, Thành phố Hoa 

Lư(Hết HL), Ninh Bình 

149.184.358 

114 2700790621 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CƯỜNG 

THỊNH 

SN 80, Ngõ 469, Đường Lê Thái 

Tổ, Phố Tuệ Tĩnh, Phường Hoa 

Lư, Thành phố Hoa Lư(Hết HL), 

Ninh Bình 

363.915.417 



115 2700813597 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI 

NGUYÊN MINH 

Thôn Phúc Sơn, Phường Hoa Lư, 

Thành phố Hoa Lư(Hết HL), Ninh 

Bình 

76.639.808 

116 2700877417 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & 

DỊCH VỤ SKEY NINH BÌNH 

Thôn Phúc Sơn 1, Phường Hoa 

Lư, Thành phố Hoa Lư(Hết HL), 

Ninh Bình 

19.793.375 

117 
2700522686-

015 

CÔNG TY TNHH TRUNG LINH 

PHÁT - CHI NHÁNH NINH BÌNH 

Khu dân cư phía Đông đường 

trục, Phường Hoa Lư, Thành phố 

Hoa Lư(Hết HL), Ninh Bình 

28.143.311.222 

118 2700949527 CÔNG TY TNHH PHONG AN PHÁT 

Số 8 ngách 6 ngõ 263 đường 

Hoàng Sơn, Phường Hoa Lư, 

Thành phố Hoa Lư(Hết HL), Ninh 

Bình 

18.857.200 

119 037173001415 Vũ Thị Kim Yến 

Thôn Quán Vinh, Phường Tây 

Hoa Lư, Thành phố Hoa Lư(Hết 

HL), Ninh Bình 

9.721.618 

 

                 Hoa Lư, ngày 19 tháng 09 năm 2025 

                                       

NGƯỜI LẬP BIỂU  KT. TRƯỞNG THUẾ CƠ SỞ 

PHÓ TRƯỞNG THUẾ CƠ SỞ 

 

 

 

Hà Thị Thủy 

 

  

 

Đỗ Thị Thu Hà 
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